	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG 

HỒ SƠ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Khóa                     : 2014      Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 

Ngành đào tạo       : CÔNG NGHỆ MAY
Từ ngày               : 08/ 05/ 2017 đến ngày 01/ 07 / 2017
                       Đơn vị thực hiện : KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
Năm học: 2016 - 2017


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
	
	


DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ NHẬN HỌC SINH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trong thời gian từ: 08/05/2017 đến  01/07/2017
Tổng số SV đã Thực tập tốt nghiệp :    34  SV
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	ĐỊA CHỈ
	SỐ LƯỢNG

HS-SV
	LỚP
	Người liên hệ của DN
	Chức vụ

	01
	Công ty Cổ Phần May Sài Gòn 3
	40/32 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phươc, Quận Thủ Đức
	19
	14CĐ-M

13CĐ-M
	C.Hạnh
	Trưởng phòng

	02
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 04, Quận Tân Bình, Tp.HCM
	04
	14CĐ-M
	Trương Việt Khánh Trang
	Trưởng khoa

	03
	Công ty BaBy VT
	54/13 Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
	01
	13CĐ-M
	Lê Thị Minh Tâm
	Giám đốc

	04
	Công ty Cổ phần may Bình Minh
	440 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thanh, Tp.HCm
	10
	14CĐ-M
	Đăng Thị Nhân
	Giám đốc



Ngày          tháng       năm 2017
 Ngày         tháng         năm 2017

 TRƯỞNG KHOA 
HIỆU TRƯỞNG 


TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
	
	


DANH SÁCH PHÂN CÔNG GV ĐƯA SV ĐẾN NƠI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Khóa :             2014                       Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
Ngày thực hiện : 08 / 05/ 2017  đến ngày 01 / 07 / 2017
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV  
	TÊN DN NHẬN TTTN 
	ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
	Số 

HS
 ( lớp )
	Người liên hệ của DN
	Điện thoại

liên hệ 

	01
	Nguyễn Thị Hiền
	Công ty Cổ Phần May Sài Gòn 3
	40/32 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
	19
	C.Hạnh
	37271153

	02
	Chế Vân Cầm
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 04, Quận Tân Bình, Tp.HCM
	04
	C.Trang
	0948 770505

	03
	Bùi Thị Ngọc Sương
	Công ty BaBy VT
	54/13 Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
	01
	Lê Thị Minh Tâm
	0907954959

	04
	Trương Việt Khánh Trang
	Công ty Cổ phần may Bình Minh
	440 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thanh, Tp.HCm
	10
	Đăng Thị Mận
	0932041044



Ngày        tháng     năm 2017
 Ngày         tháng       năm 2017

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ may – Thời trang)  : (08) 39485976
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2014 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ
 :  08 / 05 / 2017 đến ngày 01 / 07 / 2017
Đơn vị đến TTTN
 :   CÔNG TY CỔ PHẦN  MAY SÀI GÒN 3
Tại địa chỉ             : 40/32 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức
Số ĐT liên hệ
 : C.Hạnh – 37271153 
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Nguyễn Thị Phương
	Diễm
	14CĐ-M
	Chung cư Phạm Viết Chánh, Lô B, Phường 12, Quận Bình Thạnh
	01676855526
	0919431040
	

	02
	Trương Thị
	Hằng
	14CĐ-M
	159/49/1 Bạch Đằng, Phường 02, Quận Tân Bình
	01689771509
	0914961670
	

	03
	Lâm Thị
	Hảo
	14CĐ-M
	5/8 Nguyễn Đình Khơi, Phường 04, Quận Tân Bình
	01633877602
	01646522038
	

	04
	Nguyễn Thị Thu
	Hồng
	14CĐ-M
	287/5 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh
	01668080373
	01644290144
	

	05
	Đỗ Thị Cẩm
	Hương
	14CĐ-M
	710A Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình
	01689732368
	01262888284
	

	06
	Huỳnh Ngọc Lan
	Hương
	14CĐ-M
	1/11 Đường Thống Nhất, Phường 15, Quận Gò Vấp
	01698308122
	01688792819
	

	07
	Lại Thị Tuyết
	Hương
	14CĐ-M
	Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp
	0981822446
	01674029622
	

	08
	Nguyễn Thu
	Hương
	14CĐ-M
	193 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận Gò Vấp
	01629614587
	01697019389
	

	09
	Võ Thị Thúy
	Kiều
	14CĐ-M
	436 Cây Trâm, Phường 09, Quận Gò Vấp
	01646987124
	01686827505
	

	10
	Nguyễn Thị
	Lài
	14CĐ-M
	Hẻm 3/9/17 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú
	01649418183
	0968522310
	

	11
	Lê Thị Yến
	Nhi
	14CĐ-M
	1/11 Đường Thống Nhất, Phường 15, Quận Gò Vấp
	0933279879
	083 9160630
	

	12
	Trần Thị Ý
	Nhi
	14CĐ-M
	481/35 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình
	0923269238
	0961532624
	

	13
	Kiều Thanh
	Phú
	14CĐ-M
	71/65 Nguyễn Bặc, Phường 05, Quận Tân Bình
	0969688651
	1682946308
	

	14
	Nguyễn Thị Mộng
	Quỳnh
	14CĐ-M
	125 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình
	01662742932
	0977148132
	

	15
	Phạm Thị Thu
	Sương
	14CĐ-M
	86/6 Khu Phố 3, Phường 12, Quận Tân Bình
	0968315576
	01646426202
	

	16
	Ngô Thị Thu
	Thảo
	14CĐ-M
	181 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình
	01664235165
	01683786548
	

	17
	Lâm Anh
	Thư
	14CĐ-M
	1141/12 Khu Phố 1, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12
	01663042230
	0907088692
	

	18
	Lê Thị Kim
	Vui
	14CĐ-M
	214/51 Nguyễn Oanh, Gò Vấp
	0981871272
	01629614587
	

	19
	Đinh Thị Ngọc
	Hoa
	13CĐ-M
	64/2 Đường Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, Q.12
	0904601070
	
	


	Ngày       tháng     năm 2017
TRƯỞNG KHOA

Trương Việt Khánh Trang

	
	Ngày        tháng       năm 2017
 HIỆU TRƯỞNG



	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ may – Thời trang)  : (08) 39485976
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2014 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ 
:  08 / 05 / 2017 đến ngày 01 / 07 / 2017
Đơn vị đến TTTN 
:  TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Tại địa chỉ            :  390 Hoàng Văn Thụ, Phường 04, Q.Tân Bình, Tp.HCM
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Võ Thị Hồng
	Nhiên
	14CĐ-M
	38 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
	01215808589
	01669942945
	

	02
	Trần Thị Diễm
	Trinh
	14CĐ-M
	42-44 Lê Bình, Phường 4, Quận Tân Bình
	0983078728
	0977084692
	

	03
	Phạm Thị Hồng 
	Quyên
	14CĐ-M
	86/6 Khu Phố 3, Phường 12, Quận Tân Bình
	01646129830
	01682620783
	

	04
	Trần Thị Phương
	Trinh
	14CĐ-M
	32/4A Ấp Tân Tiến, Xuân Thới Đông, Hóc Môn
	01264924295
	0948788488
	


	Ngày       tháng     năm 2017
TRƯỞNG KHOA

Trương Việt Khánh Trang

	
	Ngày        tháng       năm 2017
HIỆU TRƯỞNG




	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ may – Thời trang)  : (08) 39485976
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2014 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ 
:  08 / 05 / 2017 đến ngày 01 / 07 / 2017
Đơn vị đến TTTN 
 :   CÔNG TY BABY VT
Tại địa chỉ             : 54/13 Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

Số ĐT liên hệ
 : C. Tâm 0907 954 959
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Hoa
	13CĐ-M
	70B Bác Ái, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.HCM
	0936013330
	01684708371
	


	Ngày       tháng     năm 2017
TRƯỞNG KHOA

Trương Việt Khánh Trang

	
	Ngày        tháng       năm 2017
HIỆU TRƯỞNG



	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ may – Thời trang)  : (08) 39485976
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2014 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ 
:  08 / 05 / 2017 đến ngày 01 / 07 / 2017
Đơn vị đến TTTN 
:  CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH MINH
Tại địa chỉ            :  440 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Số ĐT liên hệ
 : Đặng Thị Mận – 0932 041 044 
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Ngô Ngọc Thúy
	An
	14CĐ-M
	24/13/4 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân
	0933974082
	0932721607
	

	02
	Phạm Thị Mỹ
	Huyển
	14CĐ-M
	1141/12/4 Khu Phố 1, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12
	01643994562
	01674560964
	

	03
	Nguyễn Thị Thùy
	Linh
	14CĐ-M
	Hẻm 69, Phường 8, Lê Văn Thọ, Gò Vấp
	0962112063
	01669366549
	

	04
	Phan Thị Tuyết
	Mai
	14CĐ-M
	Hẻm 69, Phường 8, Lê Văn Thọ, Gò Vấp
	0962097876
	0909555275
	

	05
	Nguyễn Thị
	Mến
	14CĐ-M
	Hẻm 386/20/150 Ấp 1, Xã Đông Thạnh, Hóc Môn
	0961456044
	01645884971
	

	06
	Võ Thị Hà
	Mi
	14CĐ-M
	16/11B, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn
	0972351057
	0978023348
	

	07
	Lê Thị Bích
	Ngoan
	14CĐ-M
	Tổ 3, Ấp 2A, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh
	01628896329
	01694348745
	

	08
	Huỳnh Thị Tường
	Nhi
	14CĐ-M
	Hà Đặc, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12
	01644706608
	01678533955
	

	09
	Đỗ Thị Mộng
	Thu
	14CĐ-M
	193 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận Gò Vấp
	01679116253
	01686449537
	

	10
	Lê Thị Cẩm
	Tiên
	14CĐ-M
	66-68 Đường D13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
	01649835569
	0945435842
	


	Ngày       tháng     năm 2017
TRƯỞNG KHOA

Trương Việt Khánh Trang

	
	Ngày        tháng       năm 2017
HIỆU TRƯỞNG




	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : CHẾ VÂN CẦM         -  Khoa : 
CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
Khóa                            :              2014                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ          : 08 / 05 / 2017 đến ngày 01 / 07 / 2017
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty Cổ Phần May Sài Gòn 3
	40/32 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phươc, Quận Thủ Đức
	30
	14CĐ-M
	30
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	10
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2016

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2016

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG    -  Khoa : CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
Khóa                            :              2014                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ          : 08 / 05 / 2017 đến ngày 01 / 07 / 2017
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 04, Quận Tân Bình, Tp.HCM
	03
	13CĐ-M
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	10
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2017

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2017

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
	
	


BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa                       :             2014                Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
Ngành đào tạo          :    CÔNG NGHỆ MAY
Đơn vị                    :    KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
Trong thời gian từ    :   08 / 05 / 2016 đến ngày 01 / 07 / 2016
	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV 

ĐẾN TTTN 
	Số lượng HS-SV
	Khối lượng được tính  (tiết)
	Ghi chú

	01
	Lâm Thị Phương Thùy
	Công ty TNHH SX – TM – DV Nguyên Khánh
	10
	10
	

	02
	Nguyễn Thị Hiền
	Công ty Cổ Phần May Sài Gòn 3
	05
	10
	

	03
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Công ty Cổ Phần May Quốc Tế Thắng Lợi
	17
	10
	

	04
	Trương Việt Khánh Trang
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
	05
	05
	

	
	
	Công ty TNHH Thy Phạm
	02
	05
	

	05
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	Công ty BaBy VT
	05
	10
	

	06
	Chế Vân Cầm
	Công ty TNHH XNK May mặc Hải Minh
	04
	05
	

	07
	Nguyễn Ngọc Thọ
	Công ty VNCONNECTION
	05
	10
	

	08
	Bùi Thị Ngọc Sương
	Công ty TNHH Nhãn mác Gia Phát
	03
	05
	

	TỔNG CỘNG 
	
	56
	70
	



Ngày      tháng     năm 2017
 Ngày      tháng      năm 2017
 Ngày       tháng     năm 2017

TRƯỞNG KHOA 
PHÒNG TS-ĐT-GTVL
 HIỆU TRƯỞNG
